
Lớp 64DCOT01 Môn thi: ĐA Động cơ đốt trong Hình thức thi: Vấn đáp

Địa điểm: Ngày thi: 16/12/2016 Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh

2 2 64DCOT2002 Phùng Văn Bình

3 3 64DCOT2003 Cao Văn Chiến

4 4 64DCOT2004 Nguyễn Thành Công

5 5 64DCOT2005 Nguyễn Văn Cương

6 6 64DCOT2007 Nguyễn Văn Cường

7 7 64DCOT2006 Phan Mạnh Cường

8 8 64DCOT2011 Nguyễn Đình Dũng

9 9 64DCOT2010 Vũ Đức Dũng

10 10 64DCOT2009 Bùi Văn Duy

11 11 64DCOT2008 Trần Quý Duy

12 12 64DCOT2012 Lê Thành Đạt

13 13 64DCOT2013 Trần Văn Đạt

14 14 64DCOT2014 Dương Văn Đắc

15 15 64DCOT2016 Đinh Văn Hải

16 16 64DCOT2015 Nguyễn Văn Hải

17 17 64DCOT2017 Trần Đức Hiến

18 18 64DCOT2018 Đỗ Lê Hiếu

19 19 64DCOT2019 Trần Đức Hoàn

20 20 64DCOT2020 Hà Đức Hoàng

21 21 64DCOT2023 Trần Văn Hùng

22 22 64DCOT2021 Nguyễn Ngọc Huy

23 23 64DCOT2022 Phạm Quang Huy

24 24 64DCOT2024 Nguyễn Bảo Khanh

25 25 64DCOT2025 Đại Văn Khánh

26 26 64DCOT2026 Nguyễn Đình Kiên

27 27 64DCOT2027 Nguyễn Duy Lâm

28 28 64DCOT2028 Lê Văn Lợi

29 29 64DCOT2029 Nguyễn Xuân Nghiêm

30 30 64DCOT2030 Nguyễn Văn Nhất
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Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )
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Điểm
Ký tênLớp
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GK1 GK2 KL
Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên

Điểm
Ký tênLớp

31 31 64DCOT2031 Phạm Văn Phúc

32 32 64DCOT2033 Lưu Phú Quý

33 33 64DCOT2032 Ngô Văn Quỳnh

34 34 64DCOT2035 Nguyễn Trường Sơn

35 35 64DCOT2034 Phạm Hồng Sơn

36 36 64DCOT2036 Phạm Văn Thành

37 37 64DCOT2037 Nguyễn Văn Thắng

38 38 64DCOT2038 Phạm Thanh Thuỷ

39 39 64DCOT2039 Phạm Văn Thư

40 40 64DCOT2040 Phạm Quang Tình

41 41 64DCOT2042 Hoàng Văn Toàn

42 42 64DCOT2043 Trần Đức Toàn

43 43 64DCOT2041 Vũ Xuân Toàn

44 44 64DCOT2044 Nguyễn Văn Tuấn

45 45 64DCOT2045 Phạm Văn Tuấn

46 46 64DCOT2046 Nguyễn Viết Tụng

47 47 64DCOT2047 Nguyễn Quốc Văn

48 48 64DCOT2048 Phạm Văn Việt

49 49 Nguyễn Thái Sơn

Dự thi.............................. Vắng..............................
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64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

Danh sách gồm 49 sinh viên

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01

64DCOT01



Lớp 64DCOT06 Môn thi: ĐA Động cơ đốt trong Hình thức thi: Vấn đáp

Địa điểm: Ngày thi: 16/12/2016 Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1 63DCOT2001 Nguyễn Tiến Anh

2 2 64DCOT2049 Trương Tuấn Anh

3 3 64DCOT2050 Lê Văn Bản

4 4 64DCOT2051 Nguyễn Tiến Bình

5 5 64DCOT2052 Ôn Thái Chung

6 6 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng

7 7 64DCOT2055 Bùi Khánh Duy

8 8 64DCOT2054 Vũ Thanh Duy

9 9 64DCOT2057 Nguyễn Trọng Đại

10 10 64DCOT2058 Nguyễn Tất Đạt

11 11 64DCOT2059 Đặng Văn Đông

12 12 64DCOT2060 Lăng Văn Đức

13 13 64DCOT2061 Đặng Thìn Giang

14 14 64DCOT2062 Doãn Quang Hải

15 15 64DCOT2063 Lục Văn Hiền

16 16 64DCOT2064 Vũ Đức Hiệp

17 17 62DCOT2090 Nguyễn Văn Hợp

18 18 64DCOT2067 Lê Hùng

19 19 64DCOT2068 Nguyễn Văn Hùng

20 20 64DCOT2069 Trần Mạnh Hùng

21 21 64DCOT2066 Hà Xuân Huy

22 22 64DCOT2065 Nguyễn Ngọc Huy

23 23 64DCOT2071 Đàm Công Mạnh

24 24 64DCOT2070 Trần Duy Mạnh

25 25 64DCOT2074 Nguyễn Khoa Nam

26 26 64DCOT2073 Nguyễn Văn Nam

27 27 64DCOT2075 Nguyễn Văn Ngọc

28 28 64DCOT2076 Vũ Trung Phúc

29 29 64DCOT2077 Trần Đức Quyền

30 30 64DCOT2078 Lương Văn Sáng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
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GK1 GK2 KL
TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

Điểm
Ký tên Ghi chú

31 31 64DCOT2079 Nguyễn Ngọc Sơn

32 32 64DCOT2081 Lê Đình Thắng

33 33 64DCOT2082 Chu Văn Thật

34 34 64DCOT2083 Vũ Đình Thủy

35 35 64DCOT2084 Đỗ Tiền

36 36 64DCOT2085 Hoàng Văn Tố

37 37 64DCOT2086 Nguyễn Tiến Trịnh

38 38 64DCOT2088 Vũ Đình Tuấn

39 39 64DCOT2089 Nguyễn Văn Tuyến

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2
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